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Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc hiểu 
tiếng Việt cho học viên Lào, Campuchia tại Học viện Quân y. Thông qua phương pháp định tính và định lượng, nghiên cứu 
chỉ ra sự cần thiết của việc đa dạng hóa công cụ đánh giá và chuẩn hóa đề thi. Kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
trọng tâm: lựa chọn văn bản thực tế ngành Y, thiết lập ma trận đề thi khoa học và kết hợp linh hoạt đánh giá định kỳ với 
đánh giá thường xuyên. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hệ thống giáo dục hiện đại, kiểm tra 

đánh giá (KTĐG) không chỉ là khâu cuối cùng 
để phân loại người học mà còn là động lực thúc 
đẩy và điều chỉnh quá trình sư phạm. Đối với việc 
dạy học tiếng Việt cho học viên quốc tế Lào và 
Campuchia tại Học viện Quân y, kỹ năng đọc hiểu 
(KNĐH) đóng vai trò then chốt, là nền tảng để 
học viên tiếp cận hệ thống tri thức chuyên ngành 
y dược đồ sộ bằng tiếng Việt.

Thực tế cho thấy, việc kiểm tra KNĐH hiện 
nay tại Học viện chủ yếu tập trung vào các bài thi 
định kỳ (giữa kỳ và cuối kỳ), đôi khi chưa phản 
ánh toàn diện năng lực tương tác và chiến lược 
đọc của học viên. Trong bối cảnh đổi mới giáo 
dục quân đội, việc nâng cao chất lượng KTĐG 
KNĐH theo hướng tiếp cận năng lực giao tiếp là 
yêu cầu cấp thiết, giúp giảng viên theo dõi sát sao 
tiến độ và hỗ trợ học viên vượt qua rào cản ngôn 
ngữ trong môi trường học thuật chuyên sâu.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Một số vấn đề lý luận về kiểm tra, đánh 

giá kỹ năng đọc hiểu tiếng Việt cho học viên 
quốc tế

Đọc hiểu không đơn thuần là quá trình giải mã 
ký tự hay nhận diện mặt chữ một cách thụ động; 
đó là một tiến trình tâm lý ngôn ngữ vô cùng phức 

tạp. Theo quan điểm của William (1984), đọc 
được định nghĩa là sự xây dựng ý nghĩa văn bản, 
trong đó người học đóng vai trò là một chủ thể 
chủ động tham gia vào quá trình kiến tạo tri thức. 
Đối với học viên quốc tế, đặc biệt là đối tượng 
học viên Lào và Campuchia tại Học viện Quân y, 
việc đọc hiểu tiếng Việt không chỉ dừng lại ở mức 
độ ngữ pháp mà còn là sự tương tác đa chiều giữa 
văn bản và hệ thống tri thức sẵn có.

Hoạt động “hiểu” thực chất là một tiến trình 
tương tác liên tục giữa những thông tin mới mà 
người học tiếp nhận từ văn bản với “vốn kiến thức 
nền” của họ. Kiến thức nền bao gồm kiến thức về 
ngôn ngữ (từ vựng, cú pháp), kiến thức về nội dung 
(chuyên môn y khoa) và kiến thức về văn hóa – xã 
hội. Khi học viên đọc một văn bản tiếng Việt, bộ 
não sẽ kích hoạt các lược đồ tri thức để dự đoán, 
kiểm chứng và nội tại hóa thông tin. Nếu thiếu sự 
tương tác này, việc đọc chỉ còn là hoạt động phát 
âm vô hồn. Đối với người học ngoại ngữ, tiến trình 
này đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt các chiến lược 
chuyển hóa nhận thức để giải mã các lớp nghĩa ngữ 
dụng, hiểu được những ẩn ý đằng sau câu chữ và 
cấu trúc văn hóa đặc thù của tiếng Việt.

Trong giáo học pháp ngoại ngữ hiện đại, 
KTĐG được xem là “đòn bẩy” để điều chỉnh hành 
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vi dạy và học. Đối với kỹ năng đọc hiểu, hoạt 
động KTĐG cần được xây dựng dựa trên ba trụ 
cột lý luận chính nhằm đảm bảo tính toàn diện:

Thứ nhất, đánh giá chẩn đoán. Đây là bước 
khởi đầu quan trọng, thường được thực hiện trước 
khi bắt đầu một khóa học hoặc một giai đoạn đào 
tạo chuyên sâu. Mục đích của đánh giá chẩn đoán 
không phải để cho điểm mà để xác định “vùng 
phát triển gần nhất” của học viên. Thông qua các 
bài kiểm tra chẩn đoán, giảng viên có thể nhận 
diện được những lỗ hổng trong vốn từ vựng, 
những rào cản về cấu trúc câu phức hợp hoặc khả 
năng suy luận của học viên Lào - Campuchia. Từ 
đó, chương trình đào tạo sẽ được thiết kế hoặc 
điều chỉnh sao cho tương thích với trình độ xuất 
phát điểm, tránh tình trạng quá tải hoặc quá dễ gây 
nhàm chán.

Thứ hai, đánh giá điều chỉnh. Trong mô hình 
dạy học theo mục đích giao tiếp, đánh giá điều 
chỉnh giữ vai trò then chốt. Đây là quá trình thu 
thập thông tin liên tục về sự tiến bộ của học viên 
ngay trong quá trình giảng dạy. Thay vì đợi đến 
kỳ thi cuối khóa, giảng viên sử dụng các bài tập 
đọc ngắn, các hoạt động thảo luận nhóm về văn 
bản để nhận phản hồi tức thì. Đánh giá điều chỉnh 
giúp giảng viên nhận ra những sai sót về nhận 
thức, những cách hiểu lệch lạc về ngữ nghĩa mà 
học viên thường gặp phải do ảnh hưởng của tiếng 
mẹ đẻ (Lào, Khmer). Đồng thời, nó giúp học viên 
tự điều chỉnh chiến lược đọc, từ việc đọc từng 
từ (word-by-word) sang việc đọc hiểu theo cụm 
thông tin và ngữ cảnh, từ đó nâng cao tính tự chủ 
trong học tập.

Thứ ba, đánh giá tổng kết. Đây là hình thức 
đánh giá nhằm xác nhận kết quả học tập sau một 
giai đoạn đào tạo (kết thúc học phần hoặc cuối 
năm học). Mục đích chính của đánh giá tổng kết 
là cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về mức độ đạt 
được các mục tiêu giáo dục đã đề ra, phục vụ việc 
phân loại, xếp hạng và cấp chứng chỉ. Đối với học 
viên quốc tế tại Học viện Quân y, các bài thi tổng 
kết kỹ năng đọc hiểu cần được thiết kế chặt chẽ 
để đo lường khả năng tổng hợp thông tin, kỹ năng 
phân tích văn bản chuyên ngành và khả năng vận 
dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế mang 
tính học thuật cao.

Các tiêu chí của một công cụ đánh giá đọc hiểu 
chất lượng. Một bài kiểm tra kỹ năng đọc hiểu cho 
học viên quốc tế được coi là có giá trị khoa học 
khi thỏa mãn hai tiêu chí cốt lõi: tính chân thực và 
tính hiệu năng.

Tính chân thực yêu cầu các ngữ liệu (văn bản 
đọc) phải là những văn bản có thực trong đời sống 
hoặc trong môi trường học thuật, không phải là 
những văn bản được “nhân tạo hóa” quá mức để 
phục vụ ngữ pháp. Theo định hướng của Nguyen 
Q.T (2002), công cụ đánh giá phải đo lường được 
khả năng sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh cụ 
thể. Đối với học viên quân y, điều này có nghĩa là 
văn bản đọc nên xoay quanh các chủ đề về y tế, 
quân sự, giao tiếp bệnh viện hoặc các vấn đề xã 
hội đương đại tại Việt Nam.

Về tính hiệu năng, bài kiểm tra phải tác động 
tích cực ngược trở lại quá trình dạy và học. Nếu 
bài kiểm tra chỉ tập trung vào việc tra cứu từ vựng 
đơn thuần, học viên sẽ chỉ học gạo. Ngược lại, nếu 
bài kiểm tra đòi hỏi sự phân tích, so sánh và đánh 
giá thông tin, học viên sẽ được rèn luyện tư duy 
phản biện và các chiến lược đọc hiểu cao cấp. Do 
đó, việc thiết kế công cụ KTĐG không chỉ là đo 
lường năng lực hiện tại mà còn là định hướng cho 
sự phát triển năng lực ngôn ngữ bền vững của học 
viên quốc tế trong tương lai.

 2.2. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kỹ năng 
đọc hiểu tiếng Việt tại Học viện Quân y

Qua khảo sát thực tiễn bằng phương pháp định 
lượng và định tính đối với 50 học viên quốc tế 
Lào - Campuchia cùng đội ngũ giảng viên tại 
Khoa Ngoại ngữ - Học viện Quân y, chúng tôi 
nhận thấy bức tranh thực trạng KTĐG kỹ năng 
đọc hiểu (KNĐH) hiện nay bộc lộ nhiều khía cạnh 
đáng suy ngẫm, từ nhận thức luận đến kỹ thuật 
xây dựng công cụ đánh giá.

Thứ nhất, về nhận thức và quan điểm sư phạm. 
Có một sự mâu thuẫn tồn tại trong cách nhìn nhận 
về vị trí của KNĐH trong hệ thống bốn kỹ năng 
giao tiếp. Số liệu cho thấy 42% học viên và 60% 
giảng viên vẫn coi đọc hiểu là kỹ năng “ít khó” 
nhất. Quan niệm này tiềm ẩn rủi ro khiến người 
học chủ quan, xem nhẹ việc rèn luyện các chiến 
lược đọc sâu. Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là tư 
duy về mô hình đánh giá đang có sự dịch chuyển 
mạnh mẽ. Có 56% học viên và 60% giảng viên 
bày tỏ nguyện vọng ưu tiên đánh giá điều chỉnh 
hơn là chỉ dựa vào điểm số của các bài thi tổng 
kết. Điều này chứng tỏ cả người dạy và người 
học đều đã nhận thấy nhu cầu cần được phản hồi 
thường xuyên để khắc phục những sai sót về nhận 
thức ngay trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ.

Thứ hai, về cấu trúc công cụ đánh giá và tính 
khách quan. Hiện trạng thiết kế đề thi tại Học viện 
đang cho thấy một sự “lệch pha” đáng kể trong 
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việc lựa chọn các dạng bài tập. Tỷ lệ câu hỏi mang 
tính chủ quan (tự luận, trả lời mở) hiện đang chiếm 
ưu thế tuyệt đối (từ 60% đến 80%). Thực tế này 
vô hình trung tạo ra một “rào cản kép” đối với học 
viên quốc tế: họ không chỉ phải chứng minh khả 
năng giải mã văn bản mà còn phải đối mặt với áp 
lực diễn đạt ý kiến bằng văn viết tiếng Việt. Điều 
này thường dẫn đến kết quả thi không phản ánh 
đúng năng lực đọc hiểu thuần túy, đồng thời gây 
khó khăn cho giảng viên trong việc đảm bảo tính 
công bằng và nhất quán khi chấm điểm.

Thứ ba, về tính tương thích và ngữ liệu đề thi. 
Kết quả khảo sát chỉ ra rằng khoảng 32% học 
viên cảm thấy đề thi có độ khó không ổn định, 
thường xuyên có sự chênh lệch bất thường giữa 
các học phần. Dù việc sử dụng tài liệu thực đã 
bắt đầu được triển khai, nhưng quy trình lựa chọn 
vẫn thiếu tính hệ thống. Nhiều ngữ liệu còn quá 
quen thuộc, khiến học viên có thể trả lời dựa trên 
kiến thức nền sẵn có hoặc kinh nghiệm cá nhân 
mà không cần thực hiện các thao tác tư duy giải 
mã văn bản thực thụ.

Cuối cùng, về hoạt động tự đánh giá. Khả năng 
tự điều chỉnh và nhìn nhận tiến bộ của người học 
vẫn còn rất hạn chế. Việc có tới 36% học viên 
cho rằng tự đánh giá là “không quan trọng” phản 
ánh hệ quả của tư duy giáo dục truyền thống, nơi 
học viên đóng vai trò thụ động, phụ thuộc hoàn 
toàn vào sự phán xét của giảng viên. Điều này 
làm giảm tính tích cực và khả năng tự chủ - vốn là 
những yếu tố then chốt để học viên quốc tế có thể 
đọc hiểu tốt các tài liệu y khoa chuyên sâu trong 
tương lai.

 2.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
kiểm tra, đánh giá kỹ năng đọc hiểu tiếng Việt 
cho học viên quốc tế Lào – Campuchia tại Học 
viện Quân y

Trên cơ sở phân tích lý luận và đánh giá thực 
trạng, việc nâng cao chất lượng KTĐG KNĐH đòi 
hỏi một lộ trình đồng bộ, chuyển từ tư duy kiểm 
tra kiến thức sang đánh giá năng lực ngôn ngữ 
ứng dụng. Các nhóm giải pháp trọng tâm được đề 
xuất như sau:

2.3.1. Chuẩn hóa và hiện đại hóa khâu lựa 
chọn ngữ liệu (văn bản đọc)

Ngữ liệu đóng vai trò là “linh hồn” của bài 
kiểm tra đọc hiểu. Đối với học viên quốc tế Lào và 
Campuchia tại Học viện Quân y, giảng viên cần 
thực hiện nguyên tắc “chân thực hóa” và “chuyên 
biệt hóa” nguồn văn bản. Ưu tiên hàng đầu là các 
văn bản thực tế mang tính ứng dụng cao, giúp học 

viên không chỉ học tiếng mà còn học cách sinh tồn 
và làm việc trong môi trường y khoa Việt Nam.

Cụ thể, ngữ liệu nên được phân lớp theo mục 
tiêu sư phạm: Nhóm văn bản hành chính và thông 
tin thiết yếu: Bao gồm đơn từ, hướng dẫn sử dụng 
thuốc, sơ đồ bệnh viện, hoặc các bản kế hoạch 
huấn luyện. Những văn bản này giúp kiểm tra khả 
năng nắm bắt thông tin thực dụng và tuân thủ quy 
trình; Nhóm văn bản chuyên ngành Y khoa: Sử 
dụng các bài báo khoa học ngắn, tóm tắt bệnh án 
hoặc các đoạn trích từ tạp chí y dược. Giảng viên 
cần kiểm soát chặt chẽ mật độ thuật ngữ chuyên 
môn; văn bản nên chứa một tỷ lệ từ vựng mới vừa 
phải (khoảng 5-10%) để thử thách khả năng đoán 
nghĩa từ ngữ cảnh mà không gây ức chế tâm lý 
cho học viên; Nhóm văn bản đa dạng về cấu trúc: 
Cần sử dụng các văn bản có độ dài và thể loại khác 
nhau để đánh giá toàn diện các chiến lược đọc. 
Văn bản ngắn phù hợp để kiểm tra kỹ năng đọc 
quét (scanning) tìm dữ liệu cụ thể, trong khi văn 
bản dài hơn yêu cầu kỹ năng đọc lướt (skimming) 
để nắm bắt ý chính và tư duy logic của tác giả.

2.3.2. Thiết lập quy trình ra đề thi khoa học và 
chuẩn hóa ma trận đánh giá

Để loại bỏ tình trạng chênh lệch độ khó bất 
thường như thực trạng đã chỉ ra, Học viện cần xây 
dựng một quy trình ra đề thi nghiêm ngặt dựa trên 
ma trận kiểm tra đánh giá đúng và đủ các mục 
tiêu dạy học đã đề ra. Trước khi ban hành, mỗi 
đề thi phải được đối chiếu qua một bảng kiểm 
(checklist) chuyên nghiệp nhằm đảm bảo tính giá 
trị và độ tin cậy. Các tiêu chí cốt lõi bao gồm: mục 
tiêu đánh giá phải tường minh; mức độ khó phải 
tương thích với bậc năng ngữ của học viên (A2, 
B1 hay B2); ngôn ngữ sử dụng trong câu hỏi phải 
chuẩn xác, tránh đa nghĩa gây hiểu lầm.

Đặc biệt, việc xây dựng phiếu đánh giá (rubrics) 
chi tiết cho từng trình độ theo khung tham chiếu 
ngôn ngữ là giải pháp đột phá. Phiếu này không chỉ 
dành cho giảng viên mà còn được phổ biến cho học 
viên, giúp họ hiểu rõ các tiêu chí như: khả năng xác 
định ý chính, khả năng liên kết văn bản và khả năng 
suy luận ý nghĩa ngữ dụng. Sự minh bạch trong 
tiêu chí sẽ giúp giảm thiểu tính chủ quan của người 
chấm và định hướng rõ ràng cho người học.

2.3.3. Đa dạng hóa các công cụ và dạng bài 
kiểm tra theo hướng khách quan

Thay vì duy trì tỷ lệ quá cao các câu hỏi tự luận 
dài – vốn gây áp lực lớn về kỹ năng viết cho học 
viên Lào, Campuchia, giảng viên cần phối hợp 
linh hoạt 6 dạng bài tập để tăng tính khách quan 
và độ bao phủ của kiến thức:
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1. Câu hỏi đóng/ngắn (Test de closure): Yêu 
cầu điền từ vào chỗ trống trong một văn bản bị 
khuyết, nhằm kiểm tra sự hiểu biết về mạch lạc và 
khả năng suy luận dựa trên ngữ cảnh.

2. Trắc nghiệm khách quan (MCQ): Thiết kế 
các phương án nhiễu khoa học để đo lường khả 
năng phân biệt những sắc thái ý nghĩa tinh tế 
trong tiếng Việt. 

3. Sắp xếp lại văn bản: Yêu cầu học viên khôi 
phục trật tự của các đoạn văn bị đảo lộn, qua đó 
kiểm tra tư duy logic và nhận diện cấu trúc văn bản.

4. Ghép cặp (Matching): Kết nối các tiêu đề 
với đoạn văn tương ứng hoặc nối thuật ngữ y khoa 
với định nghĩa, giúp đánh giá khả năng khái quát 
hóa thông tin. 

5. Đúng/Sai (True/False): Công cụ hữu hiệu để 
xác nhận độ chính xác của việc tiếp nhận thông tin 
chi tiết từ văn bản.

6. Câu hỏi mở ngắn: Đây là bước đệm cần thiết, 
cho phép học viên thể hiện sự hiểu biết sâu sắc 
bằng các câu trả lời ngắn gọn, tập trung vào nội 
dung thay vì bị trừ điểm lỗi hành văn hay ngữ pháp.

2.3.4. Tăng cường đánh giá thường xuyên và 
tối ưu hóa phản hồi sư phạm

Giải pháp mang tính bền vững nhất là biến 
KTĐG từ một hoạt động mang tính “phán xét” 
thành một phần của quá trình học tập. Giảng viên 

cần công khai hóa cấu trúc đề thi và tiêu chuẩn đánh 
giá ngay từ khi bắt đầu học phần để học viên có sự 
chuẩn bị tâm lý và phương pháp học tập phù hợp.

Sau mỗi bài kiểm tra, thay vì chỉ trả lại điểm 
số, giảng viên cần dành thời gian thảo luận trực 
tiếp về các lỗi sai phổ biến. Việc phân tích tại sao 
một phương án lại sai và chiến lược nào nên được 
áp dụng để tìm ra câu trả lời đúng sẽ giúp học viên 
nhận thức được quá trình tư duy của chính mình. 
Phản hồi sư phạm kịp thời không chỉ giúp chữa 
lỗi ngôn ngữ mà còn củng cố niềm tin, giảm bớt 
căng thẳng cho học viên quốc tế, từ đó tạo động 
lực thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc trong kỹ năng đọc 
hiểu tiếng Việt chuyên ngành.

 III. KẾT LUẬN
Nâng cao chất lượng KTĐG kỹ năng đọc hiểu 

cho học viên Lào, Campuchia tại Học viện Quân 
y là một hành trình chuyển đổi từ đánh giá kiến 
thức sang đánh giá năng lực. Kết quả nghiên cứu 
khẳng định, khi giảng viên vận dụng linh hoạt các 
dạng bài tập khách quan, lựa chọn ngữ liệu gắn 
liền với thực tiễn ngành Y và chú trọng vào đánh 
giá điều chỉnh, chất lượng học tập của học viên sẽ 
được cải thiện rõ rệt. KTĐG không chỉ dừng lại 
ở những con số, mà phải trở thành “kim chỉ nam” 
giúp học viên quốc tế làm chủ ngôn ngữ và tự tin 
trong nghiên cứu y khoa tại Việt Nam.
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